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Kết quả

chuẩn 

đầu ra

1
ARIB001 - Song ngành 

KDNN và KDQT K47

Song ngành Kinh doanh 

nông nghiệp và Kinh 

doanh quốc tế - K47 

PHVL

31211573007 Nguyễn Thị Thu Huyền 58 Đạt 

2
KN001 - Kế toán doanh 

nghiệp K48

Kế toán doanh nghiệp - 

Khóa 48 PHVL
31221570319

Nguyễn Hoàng Thảo 

Nguyên
770 Đạt 

3
KN001 - Kế toán doanh 

nghiệp K48

Kế toán doanh nghiệp - 

Khóa 48 PHVL
31221570260 Bùi Nguyễn Yến Nhi 58 Đạt 

4
KN001 - Kế toán doanh 

nghiệp K48

Kế toán doanh nghiệp - 

Khóa 48 PHVL
31221570322 Lê Huỳnh Như 645 Đạt 

5
KN001 - Kế toán doanh 

nghiệp K48

Kế toán doanh nghiệp - 

Khóa 48 PHVL
31221570265 Ngô Nguyễn Minh Thi 655 Đạt 

6
KN001 - Kế toán doanh 

nghiệp K48

Kế toán doanh nghiệp - 

Khóa 48 PHVL
31221570278 Huỳnh Thị Thùy Trang 58 Đạt 

7
KN001 - Kế toán doanh 

nghiệp K48

Kế toán doanh nghiệp - 

Khóa 48 PHVL
31221570296 Đỗ Thảo Vy 58 Đạt 

8
IB001 - Kinh doanh 

quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570222 Lê Nguyễn Vân Anh 620 Đạt 

9
IB001 - Kinh doanh 

quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570218 Thái Thị Thùy Dương 655 Đạt 

10
IB001 - Kinh doanh 

quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570172 Tống Kim Ngân 610 Đạt 

11
IB001 - Kinh doanh 

quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570581 Liên Huỳnh Mỹ Ngọc 58 Đạt 

12
IB001 - Kinh doanh 

quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570166 Trần Thảo Nguyên 705 Đạt 

13
IB001 - Kinh doanh 

quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570220 Lê Minh Ngọc Nhi 58 Đạt 

14
IB001 - Kinh doanh 

quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570170 Trương Thị Anh Thư 57 Đạt 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ
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15
IB001 - Kinh doanh 

quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570219 Trần Thảo Vy 58 Đạt 

16

LM001 - Logistics và 

Quản lý chuỗi cung 

ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 

48 PHVL

31221570040 Trần Việt Anh 50 Đạt 

17

LM001 - Logistics và 

Quản lý chuỗi cung 

ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 

48 PHVL

31221570081 Đổ Bích Chăm 58 Đạt 

18

LM001 - Logistics và 

Quản lý chuỗi cung 

ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 

48 PHVL

31221570034 Phan Anh Duy 660 Đạt 

19

LM001 - Logistics và 

Quản lý chuỗi cung 

ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 

48 PHVL

31221570067 Phan Khả Duy 58 Đạt 

20

LM001 - Logistics và 

Quản lý chuỗi cung 

ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 

48 PHVL

31221570077 Trần Thị Cẩm Giang 58 Đạt 

21

LM001 - Logistics và 

Quản lý chuỗi cung 

ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 

48 PHVL

31221570065 Phan Thanh Hiền 58 Đạt 

22

LM001 - Logistics và 

Quản lý chuỗi cung 

ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 

48 PHVL

31221570055 Lê Huệ Quỳnh 725 Đạt 

23

LM001 - Logistics và 

Quản lý chuỗi cung 

ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 

48 PHVL

31221570062 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 560 Đạt 

24

LM001 - Logistics và 

Quản lý chuỗi cung 

ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 

48 PHVL

31221570045 Thái Hồ Nguyên Trang 605 Đạt 

25

LM001 - Logistics và 

Quản lý chuỗi cung 

ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 

48 PHVL

31221570035 Huỳnh Dương Anh Tuấn 585 Đạt 

26

LM001 - Logistics và 

Quản lý chuỗi cung 

ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 

48 PHVL

31221570071 Nguyễn Thành Vinh 58 Đạt 

27

LM001 - Logistics và 

Quản lý chuỗi cung 

ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 

48 PHVL

31221570057 La Thúy Vy 600 Đạt 

28

LM001 - Logistics và 

Quản lý chuỗi cung 

ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 

48 PHVL

31221570044 Nguyễn Nhật Vy 58 Đạt 

29
LK001 - Luật kinh 

doanh K48

Luật kinh doanh - Khóa 

48 PHVL
31221570360 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 580 Đạt 

30
LK001 - Luật kinh 

doanh K48

Luật kinh doanh - Khóa 

48 PHVL
31221570369 Phạm Thị Cẩm Vy 58 Đạt 

31
MR001 - Marketing 

K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570253 Trần Thị Thiên Nga 58 Đạt 
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32
MR001 - Marketing 

K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570287 Võ Thị Minh Thơ 760 Đạt 

33
MR001 - Marketing 

K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570254 Phan Hoài Thư 730 Đạt 

34
MR001 - Marketing 

K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570199 Nguyễn Thị Mỹ Trân 575 Đạt 

35
MR001 - Marketing 

K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570235 Trịnh Phan Hoàng Việt 58 Đạt 

36
NH001 - Ngân hàng 

K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570446 Võ Trần Lam Anh 565 Đạt 

37
NH001 - Ngân hàng 

K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570444 Trương Nữ Minh Châu 58 Đạt 

38
NH001 - Ngân hàng 

K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570489 Huỳnh Thảo Hân 560 Đạt 

39
NH001 - Ngân hàng 

K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570457 Nguyễn Lệ Bảo Hân 625 Đạt 

40
NH001 - Ngân hàng 

K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570479 Nguyễn Thanh Hậu 58 Đạt 

41
NH001 - Ngân hàng 

K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570552 Nguyễn Minh Huy 625 Đạt 

42
NH001 - Ngân hàng 

K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570490 Nguyễn Lê Như Ngọc 880 Đạt 

43
NH001 - Ngân hàng 

K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570423 Phùng Thị Thanh Nguyệt 58 Đạt 

44
NH001 - Ngân hàng 

K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570474 Nguyễn Ngọc Thảo 58 Đạt 

45
NH001 - Ngân hàng 

K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570462 Trần Thị Thanh Thảo 58 Đạt 

46
NH001 - Ngân hàng 

K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570511 Nguyễn Thị Huyền Trang 58 Đạt 

47 AD001 - Quản trị K48
Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570136 Châu Nguyễn Gia Hân 705 Đạt 

48 AD001 - Quản trị K48
Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570512 Phan Thị Tuyết Hân 51 Đạt 
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49 AD001 - Quản trị K48
Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570101 Lê Châu Hoàn Mỹ 48 Đạt 

50 AD001 - Quản trị K48
Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570128 Phan Nhật Thịnh 57 Đạt 

51 AD001 - Quản trị K48
Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570088 Nguyễn Hà Ngọc Trân 595 Đạt 

52 AD001 - Quản trị K48
Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570111 Lâm Thanh Trúc 54 Đạt 

53 AD001 - Quản trị K48
Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570097 Lê Thị Phương Vy 58 Đạt 

54 AD001 - Quản trị K48
Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570114 Nguyễn Lê Bảo Vy 5.5 Đạt 

55 FN001 - Tài chính K48
Tài chính - Khóa 48 

PHVL
31221570431 Nguyễn Anh Trí 5.0 Đạt 

56 FN001 - Tài chính K48
Tài chính - Khóa 48 

PHVL
31221570433 Nguyễn Cao Tuyến 58 Đạt 

57 FN001 - Tài chính K48
Tài chính - Khóa 48 

PHVL
31221570468 Nguyễn Phú Vinh 6.0 Đạt 

58
EE001 - Thương mại 

điện tử K48

Thương mại điện tử - 

Khóa 48 PHVL
31221570407 Phạm Thị An Bình 57 Đạt 

59
EE001 - Thương mại 

điện tử K48

Thương mại điện tử - 

Khóa 48 PHVL
31221570403 Phan Thị Thùy Linh 640 Đạt 

60
EE001 - Thương mại 

điện tử K48

Thương mại điện tử - 

Khóa 48 PHVL
31221570395 Nguyễn Xuân Phương 620 Đạt 

61
EE001 - Thương mại 

điện tử K48

Thương mại điện tử - 

Khóa 48 PHVL
31221570416 Châu Phan Thông 5.0 Đạt 

62
EE001 - Thương mại 

điện tử K48

Thương mại điện tử - 

Khóa 48 PHVL
31221570401 Phạm Minh Thư 55 Đạt 

63
Kinh doanh quốc tế 01 - 

K49

[Chuẩn]_Kinh doanh 

quốc tế - Khóa 49 PHVL
31231570153 Nguyễn Yến Phương 690 Đạt 

64 Marketing 01 - K49
[Chuẩn]_Marketing - 

Khóa 49 PHVL
31231570118 Nguyễn Hải Yến 785 Đạt 

Tổng cộng: 64 sinh viên
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